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1. ®Ìn hoa bå c«ng anh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

• Đường kính hoa: Từ 40cm - 250cm

• Số lượng tay hoa: 12 -165 tay hoa

• Tay hoa: Bằng sợi quang hoặc bằng nhựa đường 

kính 20cm

• Công suất: Mỗi tay hoa 1W

• Chất liệu lõi và cánh tay: Inox hoặc sắt sơn tĩnh 

điện

• Điện áp: AC12V (kèm cục đổi nguồn 220V chống 

nước)

• Màu sắc: Đổi màu tuần hoàn RGB hoặc đơn sắc

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65

• Độ cao cột đỡ: Theo yêu cầu
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1. ®Ìn hoa bå c«ng anh

Ghi chú: Giá chưa bao gồm cột đỡ

TT Nội dung
Đơn giá RGB 

(VNĐ)
Ghi chú

1 Đường kính 40cm: gồm 12 tay hoa 3,000,000

Chất liệu mặc định:

- Các tay hoa bằng 

inox

- Lõi hoa bằng sắt 

sơn trắng tĩnh điện

- Bông hoa bằng sợi 

quang

(Quý khách muốn 

chất liệu khác vui 

lòng liên hệ trực tiếp)

2 Đường kính 50cm: gồm 20 tay hoa 4,200,000

3 Đường kính 60cm: gồm 25 tay hoa 4,500,000

4 Đường kính 70cm: gồm 32 tay hoa 6,300,000

5 Đường kính 80cm: gồm 38 tay hoa 7,800,000

6 Đường kính 90cm: gồm 50 tay hoa 9,100,000

7 Đường kính 100cm: gồm 65 tay hoa 11,000,000

8 Đường kính 120cm: gồm 70 tay hoa 14,700,000

9 Đường kính 140cm: gồm 80 tay hoa 16,800,000

10 Đường kính 160cm: gồm 95 tay hoa 18,900,000

11 Đường kính 180cm: gồm 112 tay hoa 22,900,000

12 Đường kính 200cm: gồm 135 tay hoa 26,500,000

13 Đường kính 250cm: gồm 165 tay hoa 32,500,000
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2. ®Ìn sîi quang c©y bãng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

• Phần bóng: đường kính 6cm, 8cm hoặc 10cm, chất liệu Polycacbonat 

trong suốt hoặc trắng mờ hoặc trắng đục

• Phần thân: Ống PVC trong suốt cao 60cm (có thể thay đổi theo yêu 

cầu)

• Phần chân cắm: Chất liệu ABS, dài 15cm

• Sợi quang sử dụng: Sợi phát cạnh đường kính 3mm

• Hiệu ứng: Đổi màu nhiều chế độ, điều khiển từ xa

• Tiêu chuẩn chống nước: Tuyệt đối (nguồn để ở hộp kỹ thuật riêng)
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2. ®Ìn sîi quang c©y bãng

BẢNG GIÁ THEO BỘ

TT NỘI DUNG GIÁ/BỘ (VNĐ)

1
Bộ 10 cây bóng

Công suất 7W
2,800,000

2
Bộ 15 cây bóng

Công suất 16W
3,900,000

3
Bộ 20 cây bóng

Công suất 16W
4,900,000

4
Bộ 30 cây bóng

Công suất 45W
8,400,000

5
Bộ 40 cây bóng

Công suất 45W
10,500,000

6
Bộ 50 cây bóng

Công suất 45W
12,500,000

7
Bộ 60 cây bóng

Công suất 75W
15,700,000

8
Bộ 70 cây bóng

Công suất 100W
18,300,000

TT HÌNH ẢNH NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ

1 Bộ que bóng 60,000/bộ

2
Sợi quang phát cạnh 

đường kính 3mm
36,000/m

3 Nguồn LED 7W 800,000/cái

4 Nguồn LED 16W 850,000/cái

5 Nguồn LED 45W 2,300,000/cái

6 Nguồn LED 75W 3,500,000/cái

7 Nguồn LED 100W 4,000,000/cái

8 Nguồn LED 120W 4,500,000/cái

BẢNG GIÁ VẬT TƯ
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3. ®Ìn c©y sËy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Thanh sáng: Bằng Acrylic cứng trong suốt bên trong có các bọt khí hoặc 

dạng thanh đục, kích thước đường kính 2cm x dài 20cm

• Độ cao: 80cm (có thể thay đổi theo yêu cầu)

• Thân đỡ: Bằng thép không gỉ

• Phần chân cắm: Chất liệu ABS, dài 15cm

• Màu sắc: Đổi màu hoặc 1 màu

• Công suất: 1W

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V chống nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65
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TT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1
Đèn cây sậy dạng thanh trong suốt 

bên trong có các bọt khí
150,000

2 Đèn cây sậy dạng thanh đục 150,000

3. ®Ìn c©y sËy
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3. ®Ìn bóp thanh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Độ cao: 80cm (có thể thay đổi theo yêu cầu)

• Thanh sáng: Bằng Acrylic cứng trong suốt bên trong có các bọt 

khí, tạo hình búp

• Thân đỡ: Bằng thép không gỉ

• Phần chân cắm: Chất liệu ABS, dài 15cm

• Màu sắc: Đổi màu hoặc 1 màu

• Công suất: 1W

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V chống nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65

• Đơn giá: 190,000 VNĐ
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5. ®Ìn sîi quang b«ng lau (KIÓU 1)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Độ cao: 80cm (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu)

• Phần bông lau: Sử dụng sợi quang độ dài 30 cm

• Màu sắc: Trắng ấm

• Phần thân: Lõi bằng ống inox

• Phần chân cắm: Chất liệu ABS, dài 15cm

• Công suất: 2W

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V chống 

nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65

• Đơn giá: 150,000 VNĐ
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6. ®Ìn sîi quang b«ng lau (kiÓu 2)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Độ cao: 80cm (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu)

• Phần bông lau: Sử dụng sợi quang độ dài 30 cm

• Màu sắc: Đơn sắc hoặc đổi màu

• Phần thân: Bằng ống Plastic màu xanh lá cây trong suốt 

nếu màu đơn sắc và bằng ống inox nếu đổi màu

• Phần chân cắm: Chất liệu ABS, dài 15cm

• Công suất: 2W

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V chống 

nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65
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TT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1
Đèn bông lau đơn sắc, thân bằng 

ống plastic xanh lá cây trong suốt
110,000

2
Đèn bông lau đổi màu, thân bằng 

ống inox
140,000
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6. ®Ìn sîi quang b«ng lau (kiÓu 2)



7. ®Ìn sîi quang b«ng laU THEO KHãM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Độ cao: 140cm 

• Gồm 8 cây bông lau; Sử dụng sợi quang độ dài 30 cm

• Màu sắc: Trắng ấm

• Phần thân: Bằng ống Plastic màu xanh lá cây

• Công suất: 12W

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V chống nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65

• Đơn giá: 1,300,000 VNĐ
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8. ®Ìn c©y hoa hång

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

• Phần hoa hồng: Chất liệu vải (đường kính 10 x cao 7cm) hoặc chất liệu 

Acrylic (đường kính 10 x cao 6.5cm) hoặc chất liệu PVC (đường kính 8 

x cao 7cm)

• Phần thân: Độ cao 60cm, chất liệu PC

• Phần chân cắm: Chất liệu ABS, dài 15cm

• Màu sắc: Đơn sắc tuỳ chọn gồm trắng, vàng, hồng, đỏ, xanh lá, xanh 

dương, xanh ngọc, tím

• Công suất: 0.3W

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V chống nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65
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8. ®Ìn c©y hoa hång

TT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1 Đèn hoa hồng chất liệu vải 45,000

2 Đèn hoa hồng chất liệu Acrylic 55,000

3 Đèn hoa hồng chất liệu PVC 60,000
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9. ®Ìn c©y hoa tulip

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

• Phần hoa tulip: Chất liệu vải (đường kính 8 x cao 11cm) hoặc chất 

liệu Acrylic (đường kính 8 x cao 11cm) hoặc chất liệu PU (đường kính 

7.5 x cao 8.5cm) hoặc chất liệu PVC (đường kính 8 x cao 11cm)

• Phần thân: Độ cao 60cm, chất liệu PC

• Phần chân cắm: Chất liệu ABS, dài 15cm

• Màu sắc: Đơn sắc tuỳ chọn gồm trắng, vàng, hồng, đỏ, xanh lá, xanh 

dương, xanh ngọc, tím

• Công suất: 0.3W

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V chống nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65
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TT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1 Đèn hoa tulip chất liệu vải 45,000

2 Đèn hoa tulip chất liệu Acrylic 65,000

3 Đèn hoa tulip chất liệu PU 60,000

4 Đèn hoa tulip chất liệu PVC 65,000
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9. ®Ìn c©y hoa tulip



10. ®Ìn c©y hoa HÖÔÙNG DÖÔNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Phần hoa: Chất liệu vải

• Kích thước hoa: Đường kính 15cm hoặc 18cm

• Phần thân: Độ cao 60cm, chất liệu PC

• Phần chân cắm: Chất liệu ABS, dài 15cm

• Màu sắc: Vàng

• Công suất: 0.5W

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V chống nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65

• Đơn giá: 90,000 VNĐ/hoa đường kính 15cm; 105,000 

VNĐ/hoa đường kính 18cm
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11. ®Ìn led c©y bãng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Đường kính bóng: 6cm, 8cm hoặc 10cm

• Chất liệu bóng: Polycarbonat mờ đục

• Phần thân: Độ cao 60cm, chất liệu inox

• Công suất: 1W

• Màu sắc: Đơn sắc tuỳ chọn

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V chống nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65

• Đơn giá: 85,000đ/cây đường kính 6cm; 95,000đ/cây đường kính 8cm; 

110,000đ/cây đường kính 10cm
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12. ®Ìn sîi quang con søa lín

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Đường kính: 60 - 100cm

• Độ cao: 60 - 70 cm

• Sợi quang: Gồm 2 tầng, sử dụng sợi 

quang đường kính 1.0mm và 1.5mm

• Cáp treo đèn: dài 40cm

• Màu sắc: Đổi màu hoặc 1 màu tuỳ chọn

• Công suất: 6W

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65
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TT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1
Đường kính đèn: 60cm

Gồm 02 tầng sợi quang đường kính 0.75mm và 1.0mm
600,000

2
Đường kính đèn: 80cm

Gồm 02 tầng sợi quang đường kính 0.75mm và 1.0mm
750,000

3
Đường kính đèn: 100cm

Gồm 02 tầng sợi quang đường kính 0.75mm và 1.0mm
900,000

4
Đường kính đèn: 80cm

Gồm 02 tầng sợi quang đường kính 1.0mm và 1.5mm
1,000,000

5
Đường kính đèn: 100cm

Gồm 02 tầng sợi quang đường kính 1.0mm và 1.5mm
1,200,000
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12. ®Ìn sîi quang con søa lín



13. ®Ìn sîi quang con søa nhá

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Đường kính: 20cm

• Gồm 2 loại: Sử dụng dây treo (dây dài mặc định 1m) 

hoặc thân cắm bằng inox (độ cao mặc định 60cm)

• Màu sắc: Đổi màu hoặc 1 màu tuỳ chọn

• Công suất: 0.6W

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V chống 

nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65

• Đơn giá: 90,000 VNĐ/ loại dây treo; 150,000 VNĐ/ 

loại thân cắm inox
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14. ®Ìn sîi quang khãm c©y

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Độ cao: phối trộn các cây có độ cao từ 

80cm - 1.2m (có thể thay đổi theo yêu cầu)

• Sợi quang: Dạng thanh Acrylic, đường kính 

8mm - 10mm, có thể tạo hình thẳng hoặc 

uốn cong

• Màu sắc: Đơn sắc hoặc đổi màu

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65
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TT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1
Khóm gồm 7 cây, công suất 

7W
1,400,000

2
Khóm gồm 12 cây, công suất 

12W
2,400,000

3
Khóm gồm 15 cây, công suất 

15W
2,800,000

14. ®Ìn sîi quang khãm c©y
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15. ®Ìn ®om ®ãm

25

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Độ cao: 86cm

• Số lượng bóng: 6 bóng, 8 bóng hoặc 10 bóng

• Thân cắm và các cánh tay bằng inox

• Màu sắc: Trắng ấm

• Công suất: 1W/bóng

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65

• Điện áp: 12V (sử dụng Adapter 220V chống nước) 

(có tuỳ chọn sử dụng bằng pin năng lượng mặt trời)

• Đơn giá: 150,000 VNĐ/bộ 6 bóng; 170,000 VNĐ/bộ 

8 bóng; 190,000 VNĐ/bộ 10 bóng, 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Phần thân bằng inox, chân cắm bằng ABS; tổng độ dài 62cm

• Phần hoa: Cấu tạo gồm các thanh bạc độ dài 23cm, mỗi thanh gắn 03 

bóng LED

• Tổng cộng số lượng bóng LED: 90 bóng hoặc 120 bóng hoặc 150 bóng

• Màu sắc: Trắng ấm hoặc đổi màu

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V chống nước) (có tuỳ chọn 

sử dụng bằng pin năng lượng mặt trời)

16. ÑEØN PHAÙO HOA DUØNG PIN NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI 



16. ÑEØN PHAÙO HOA DUØNG PIN NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI 
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TT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1 Đèn gồm 90 bóng LED 150,000

2 Đèn gồm 120 bóng LED 175,000

3 Đèn gồm 150 bóng LED 200,000



17. ÑEØN QUAÛ BOÙNG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Chất liệu bóng: nhựa PE

• Kích thước bóng: Tuỳ chọn từ 20cm đến 100cm

• Công suất: Theo kích thước bóng, từ 3W đến 20W

• Màu sắc: 01 màu tuỳ chọn hoặc đổi màu

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65



17. ÑEØN QUAÛ BOÙNG
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TT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1
Bóng đường kính 20cm

Công suất 3W
680,000

2
Bóng đường kính 25cm

Công suất 4W
780,000

3
Bóng đường kính 30cm

Công suất 5W
950,000

4
Bóng đường kính 35cm

Công suất 6W
1,050,000

5
Bóng đường kính 40cm

Công suất 7W
1,300,000

6
Bóng đường kính 50cm

Công suất 8W
2,100,000

7
Bóng đường kính 60cm

Công suất 10W
3,200,000

8
Bóng đường kính 80cm

Công suất 15W
4,000,000

9
Bóng đường kính 100cm

Công suất 20W
5,200,000



18. ®Ìn c©y LóA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Độ cao: 80cm

• Chất liệu: Ống PC, lá PVC mềm

• Phần chân cắm: Chất liệu ABS, dài 15cm

• Số lượng bóng LED trên 1 cây: 10 bóng

• Màu sắc: Trắng ấm

• Công suất: 0.6W

• Điện áp: 12V (sử dụng kết hợp Adapter 220V 

chống nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65

• Đơn giá: 40,000 VNĐ
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19. ®Ìn b«ng lóa mú (LóA M¹CH)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Độ cao: 80cm

• Chất liệu: Ống PC, lá PVC mềm

• Số lượng bóng LED trên 1 cây: 14 bóng

• Phần chân cắm: Chất liệu ABS, dài 15cm

• Màu sắc: Trắng ấm

• Công suất: 0.6W

• Điện áp: 24V (sử dụng kết hợp Adapter 

220V chống nước)

• Tiêu chuẩn chống nước: IP65

• Đơn giá: 85,000 VNĐ
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